
Mẫu số 01B 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/​
ỦY BAN NHÂN DÂN ​
TỈNH/THÀNH PHỐ​

……….​
CƠ QUAN …….​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

------------ 

  ….., ngày … tháng … năm …. 

  

DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG​
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG 

1. Danh mục tài sản: 

STT 

Tài sản 
(Chi tiết 

theo 
từng loại 
tài sản) 

Địa 
chỉ 

Năm 
đưa 
vào 
sử 

dụng 

Loại/ 
cấp/ 
hạng 

Số 
lượng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích​
(m2) 

Giá trị​
(đồng) Ghi chú 

Đất 

Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Cầu, 
hầm, 

bãi đỗ 
xe... 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại ​
(nếu có) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

  Tổng 
cộng                     

2. Các hồ sơ liên quan đến việc đề nghị phê duyệt danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ phục vụ mục đích công cộng: 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

……………………………………………………………………………………................
........ 



  

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ TÀI 
SẢN​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 


